  
  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP  NGỮ VĂN 10 – GKII ( Năm học 2025-2026)
[bookmark: _Hlk211782704]      I. Thời gian làm bài: 90 phút
     II. Hình thức kiểm tra: Tự luận 100%
     III. Cấu trúc đề và phân bố tỉ lệ điểm theo các mức độ nhận thức: gồm 2 phần: đọc hiểu và viết.
   1. Đọc hiểu (6.0 điểm): Kiểm tra theo hình thức tự luận gồm 6 câu hỏi/yêu cầu: Nhận biết (2 câu: 1.5 điểm), thông hiểu (3 câu: 3 điểm), vận dụng (1 câu: 1.5 điểm). 
    2.Viết (4 điểm): 
Kiểm tra theo hình thức tự luận gồm 1 câu hỏi/yêu cầu: Kiểu bài viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội (4 điểm): (Nhận biết (1,0 điểm), thông hiểu (1,5 điểm), vận dụng (1.5 điểm). 
  IV. Nội dung ôn tập:
 D. Nội dung kiểm tra
I.Đọc hiểu
Ngữ liệu là đoạn trích truyện hiện đại. Văn bản có nội dung phù hợp với các chủ đề, bài học ở lớp 10
Nội dung kiểm tra gồm 6 câu hỏi tự luận.
Bao gồm các đơn vị kiến thức sau:
1.Nhận biết thể loại; xác định ngôi kể, điểm nhìn, nhân vật.
- Xác định ngôi kể: có 2 ngôi kể: ngôi thứ nhất và ngôi thứ 3.
- Xác định điểm nhìn từ nhân vật nào?
- Nhận diện về thể loại: Cần căn cứ vào đặc trưng của các thể loại để nhận biết.
- Nhận diện được nhân vật, nhân vật chính.
2. Nhận biết chi tiết (từ ngữ, hình ảnh) trong ngữ liệu.
3. Nhận biết các biện pháp nghệ thuật:
*Liệt kê
Biện pháp liệt kê thể hiện bằng cách kể ra một chuỗi các đối tượng nhằm cung cấp thông tin cụ thể hơn cho câu. Những từ ngữ chỉ chuỗi đối tượng được liệt kê có thể đặt ở giữa hoặc cuối câu.
Thành phần liệt kê ở cuối câu thường được đặt sau dấu hai chấm. Trường hợp liệt kê chưa hết các đối tượng, người ta dùng dấu ba chấm hoặc kí hiệu v.v.
Bên cạnh việc cung cấp thông tin, biện pháp liệt kê còn có tác dụng thể hiện cảm xúc, thái độ, cái nhìn của người viết. Trong những trường hợp như thế, liệt kê có đầy đủ tính chất của một biện pháp tu từ.
 Việc liệt kê nhiều khi không chỉ gói gọn trong một câu mà được triển khai trong nhiều câu của đoạn thơ hoặc đoạn văn.

 *Biện pháp chêm xen	
-  Biện pháp chêm xen thể hiện bằng một thành phần câu gọi là thành phần chêm xen, nhằm giải thích cho một đối tượng nào đó được nói đến trong câu hoặc bổ sung thông tin cho câu. Thành phần chêm xen có khi được đặt giữa câu, có khi được đặt cuối câu, được đánh dấu bằng dấu gạch ngang, dấu ngoặc đơn hoặc dấu phẩy.
[bookmark: _GoBack]-  Có nhiều trường hợp, nhờ thành phần chêm xen, lời thơ, lời văn trở nên giàu ý nghĩa và có tính thẩm mĩ.

4. Hiểu được các chi tiết, nội dung, nhân vật, tác dụng của biện pháp nghệ thuật; 
5. Trình bày suy nghĩ, cảm nhận, nêu quan điểm cá nhân về một vấn đề liên quan đến nội dung ngữ liệu; rút ra bài học, thông điệp từ văn bản.

II. Làm văn: Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội
1.Yêu cầu của kiểu bài:
- Giới thiệu được vấn đề xã hội cần bàn luận. 
- Nêu rõ lí do lựa chọn và quan điểm cá nhân về vấn đề xã hội cần bàn luận. 
- Chứng minh quan điểm của mình bằng hệ thống luận điểm chặt chẽ, hợp lí, sử dụng các lí lẽ thuyết phục và bằng chứng chính xác, đầy đủ. 
- Biết sử dụng yếu tố biểu cảm để tăng sức thuyết phục của văn bản. 
- Khẳng định ý nghĩa của vấn đề cần bàn luận.
2. Dàn ý
Mở bài: Giới thiệu được vấn đề xã hội cần bàn luận và gây được ấn tượng với người đọc.
Thân bài:
- Nêu ý nghĩa của vấn đề đối với đời sống xã hội.
- Trình bày quan điểm cá nhân: Bạn lựa chọn góc nhìn nào? Cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề của bạn là gì? Vấn đề xã hội tác động như thế nào đối với cá nhân và cộng đồng?...
- Trình bày những cơ sở về nhận thức và thực tiễn cho phép người viết đề xuất quan điểm nhìn nhận, đánh giá về vấn đề xã hội như vậy.
- Nêu lí lẽ, phân tích bằng chứng để chứng minh quan điểm của bạn và thuyết phục người đọc, người nghe đồng tình.
Kết bài:
- Khẳng định ý nghĩa của vấn đề xã hội vừa bàn luận.
- Nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của cá nhân, cộng đồng trong việc giải quyết vấn đề đó.
ĐỀ THAM KHẢO
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
   Đọc văn bản  sau:
“...Đoàn Thôn là một cái phố chợ tồi tàn gần ngay một huyện lị nhỏ ở trung châu. Hai dãy nhà lụp xụp, mái tranh xuống thấp gần đến thềm, che nửa những cái chái nứa đã mục nát. Gần đấy là những quán chợ xiêu vẹo đứng bao bọc một căn nhà gạch có gác bưng bít như một cái tổ chim, nhà của một người giàu trong làng làm ra để bán hàng. Người ở phố chợ là bảy tám gia đình nghèo khổ không biết ở đâu, mà người dân trong huyện thường gọi một cách khinh bỉ: những kẻ ngụ cư. Họ ở đâu đến đây kiếm ăn trong mấy năm trời làm đói kém, làm những nghề lặt vặt, người thì kéo xe, người thì đánh dậm, hay làm thuê, ở mướn cho những nhà giàu có trong làng. Người ta gọi mọi gia đình bằng tên người mẹ, nhà mẹ Hiền, nhà mẹ Đối, nhà mẹ Lê. Những gia đình này giống nhau ở chỗ cùng nghèo nàn như nhau cả.
Nhà mẹ Lê là một gia đình một người mẹ với mười một người con. Bác Lê là một người đàn bà quê chắc chắn và thấp bé, da mặt và chân tay nhăn nheo như một quả trám khô. Khi bác mới đến phố, ai ai cũng chú ý đến đám con của bác: mười một đứa, mà đứa lớn mới có mười bảy tuổi! Đứa bé nhất hãy còn bế trên tay.
Mẹ con bác ta ở một căn nhà lá, cái nhà cũng lụp xụp như những căn nhà khác. Chừng ấy người chen chúc trong một khoảng rộng độ bằng hai chiếc chiếu, có mỗi một chiếc giường nan gãy nát. Mùa rét thì trải ổ rơm đầy nhà, mẹ con cùng nằm ngủ trên đó, trông như một cái ổ chó, chó mẹ và chó con lúc nhúc. Đối với người nghèo như bác một chỗ ở như thế cũng tươm tất lắm rồi. Nhưng còn cách kiếm ăn? Bác Lê chật vật, khó khăn suốt ngày cũng không đủ nuôi từng ấy đứa con.
Từ buổi sáng tinh sương, mùa nực cũng như mùa rét, bác ta đã phải trở dậy để đi làm mướn cho những người trong làng. Những ngày có người mướn ấy, tuy bác phải làm vất vả, nhưng chắc chắn buổi tối được mấy bát gạo và mấy đồng xu về nuôi lũ con đói đợi ở nhà.
Đó là những ngày sung sướng. Nhưng đến mùa rét, khi các ruộng lúa đã gặt rồi, cánh đồng chỉ còn trơ cuống rạ dưới gió bấc lạnh như lưỡi dao sắc khía vào da, bác Lê lo sợ, vì không ai mướn bác làm việc gì nữa. Thế là cả nhà nhịn đói. Mấy đứa nhỏ nhất: con Tý, con Phún, thằng Hy mà con chị nó bế, chúng nó khóc lả đi mà không có cái ăn. Dưới manh áo rách nát, thịt chúng nó thâm tím lại vì rét, như thịt con trâu chết. Bác Lê ôm ấp lấy con trong ổ rơm, để mong lấy cái ấm của mình ấp ủ cho nó.
Hai thằng con lớn thì từ sáng đã ra cánh đồng kiếm con cua, con ốc hay đi mót những bông lúa còn sót lại trong khe ruộng. Thật là sung sướng, nếu chúng đem về được một lượm, trong những ngày may mắn. Vội vàng bác Lê đẩy con ra, vơ  lấy bó lúa đem để dưới chân vò nát, vét hột thóc, giã lấy gạo. Rồi một bữa cơm nóng lúc buổi tối giá rét, mẹ con chung quanh nồi cơm bốc hơi, trong khi bên ngoài gió lạnh rít qua mái tranh...”
                                                                (Trích Nhà mẹ Lê của Thạch Lam )	

Thực hiện các yêu cầu :
Câu 1 (0,75đ) Văn bản trên, người kể chuyện ở ngôi thứ mấy? 
Câu 2 (0,75đ): Chỉ ra những từ ngữ, hình ảnh miêu tả ngoại hình bác Lê ở văn bản trên.
Câu 3 (1,0đ): Nêu tác dụng của biện pháp liệt kê  được sử dụng trong câu: “Họ ở đâu đến đây kiếm ăn trong mấy năm trời làm đói kém, làm những nghề lặt vặt, người thì kéo xe, người thì đánh dậm, hay làm thuê, ở mướn cho những nhà giàu có trong làng.”
Câu 4(1,0đ):  Hãy nêu nội dung của đoạn văn sau: “Mẹ con bác ta ở một căn nhà lá, cái nhà cũng lụp xụp như những căn nhà khác. Chừng ấy người chen chúc trong một khoảng rộng độ bằng hai chiếc chiếu, có mỗi một chiếc giường nan gãy nát. Mùa rét thì trải ổ rơm đầy nhà, mẹ con cùng nằm ngủ trên đó, trông như một cái ổ chó, chó mẹ và chó con lúc nhúc. Đối với người nghèo như bác một chỗ ở như thế cũng tươm tất lắm rồi. Nhưng còn cách kiếm ăn? Bác Lê chật vật, khó khăn suốt ngày cũng không đủ nuôi từng ấy đứa con”
Câu 5: (1.0đ) Trong văn bản, vì sao nhân vật bác Lê lại coi những ngày "đi làm mướn... buổi tối được mấy bát gạo và mấy đồng xu" là "những ngày sung sướng"?
[bookmark: _Hlk164108257]Câu 6 (1,5đ): Viết đoạn văn (khoảng 5- 7 dòng) về ý nghĩa của tình mẫu tử. 
II. VIẾT (4.0 điểm) 
Viết văn bản nghị luận bàn về sức mạnh của tinh thần lạc quan trong cuộc sống.
ĐÁP ÁN
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	                                  PHẦN ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	Ngôi kể trong văn bản : Ngôi thứ ba
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 0.75 điểm.
- Học sinh trả lời không đúng không cho điểm.
	0.75

	
	2
	Những từ ngữ, hình ảnh miêu tả ngoại hình của bác Lê: Chắc chắn, thấp bé, da mặt , chân tay nhăn nheo .
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời được  3- 4 từ: 0.75 điểm.
- Học sinh trả lời  được 1 - 2  từ: 0.5 điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm

	0.75

	
	3
	Liệt kê: Các từ ngữ/cụm từ chỉ nghề nghiệp của người dân ngụ cư: kéo xe, đánh dậm, làm thuê, ở mướn.
-Tác dụng: 
+Làm tăng sức gợi hình, gợi cảm, sinh động, hấp dẫn cho câu văn.
+ Làm nổi bật sự đa dạng nhưng bấp bênh của các công việc mà người dân ngụ cư phải làm. Qua đó, khắc họa đậm nét tình cảnh sống tạm bợ, lam lũ và sự nghèo khó cùng cực của những con người nơi phố chợ tồi tàn.
+ Thái độ, tình cảm của tác giả: Thể hiện cái nhìn quan sát tỉ mỉ, sự đồng cảm sâu sắc và niềm xót thương của Thạch Lam đối với những kiếp người nhỏ bé, bần cùng trong xã hội cũ.
Hướng dẫn chấm: 
- HS trả lời mỗi ý được 0,25 điểm.
- HS diễn đạt khác nhưng đảm bảo nội dung vẫn cho điểm tối đa.
	1,0

	
	4
	Nội dung của văn bản:
-Kể về hoàn cảnh khốn khổ, túng quẫn của gia đình bác Lê.
-Sự vất vả, tần tảo của bác khi phải nuôi tận mười một đứa con nhỏ. 
Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời được 02 ý: 1.0 điểm.
- HS trả lời được 01 ý : 0.5 điểm.
-HS nêu chung chung, diễn đạt không đủ ý  0.25 điểm
	1,0

	
	5
	Trong văn bản, nhân vật bác Lê lại coi những ngày "đi làm mướn... buổi tối được mấy bát gạo và mấy đồng xu" là "những ngày sung sướng":
-  Vì đối với một gia đình đông con (11 đứa con) và nghèo khổ như bác Lê, nhu cầu lớn nhất chỉ là cái ăn để duy trì sự sống.
-  Cụm từ "những ngày sung sướng" cho thấy sự khiêm nhường, tội nghiệp trong ước mơ của người nông dân nghèo: họ không mơ giàu sang, chỉ mơ có việc làm để con cái không bị đói. Điều này làm nổi bật tình cảnh đáng thương và phẩm chất chịu khó của nhân vật.
Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời được 02 ý: 1.0 điểm.
- HS trả lời được 01 ý : 0.5 điểm.
-HS nêu chung chung, diễn đạt không đủ ý  0.25 điểm
	1,0

	
	6
	Viết đoạn văn (khoảng 5- 7 dòng) về ý nghĩa của tình mẫu tử. 
*Về nội dung (1,0 điểm):
Gợi ý
Đó là tình cảm đầu tiên mà mỗi người sinh ra đều cảm nhận được và sẽ gắn bó cả cuộc đời.
Là thứ tình cảm vừa tự nhiên, vừa cao cả, mà lại thiêng liêng nhất trong mỗi gia đình.
*Về hình thức (0,5 điểm):
Đảm bảo đúng dung lượng (5-7 dòng), diễn đạt trôi chảy, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp.
Hướng dẫn chấm:
- Hs trả lời như đáp án cho 1.5đ
- Giáo viên có thể linh hoạt chấm ở câu này nếu hs trả lời hợp lí.
	1,5

	
	
	VIẾT
Viết văn bản nghị luận bàn về sức mạnh của tinh thần lạc quan trong cuộc sống.
	4.0

	
	
	Bài  đảm bảo các yêu cầu sau:
a. Yêu cầu chung: xác định đúng vấn đề và kiểu bài nghị luận
- Vấn đề nghị luận: bàn về sức mạnh của tinh thần lạc quan trong cuộc sống.
- Bài viết đảm bảo yêu cầu cơ bản bài văn nghị luận.
	1,0

	II
	
	b. Yêu cầu cụ thể: HS triển khai theo trình tự hợp lí và sử dụng đúng các kĩ năng của nghị luận.
b1.Viết được mở bài và kết bài của bài văn.
- Mở bài:  Giới thiệu được vấn đề.
- Kết bài: Khẳng định ý nghĩa của vấn đề.
 b2. Nội dung:
*Lạc quan là vui vẻ, yêu đời, luôn hướng về những điều tốt đẹp,…
   *Người lạc quan là người luôn tin tưởng vào công việc, luôn tự tin hướng đến tương lai, luôn có nét mặt vui tươi , Tâm hồn phong phú, sống có ý nghĩa, có ích, …
 *Sức mạnh của tinh thần lạc quan
- Với bản thân mỗi người:  Giúp mỗi người luôn có thái độ vui vẻ, yêu đời, vượt qua khó khăn, thử thách, sống tích cực, biết yêu thương, chia sẻ, quan tâm người khác,  là liều thuốc bổ cho sức khỏe,  giúp con người có cách nhìn sáng suốt, trí tuệ, nâng cao hiệu quả công việc,  được mọi người tin yêu,… 
- Với  xã hội: Giúp con người gần gũi, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp, xã hội hoàn thiện hơn, văn minh hơn, phát triển hơn,…
* Dẫn chứng…
* Mở rộng, phản biện
- Phê phán những người sống bi quan,...
- Lạc quan, cần linh hoạt trước sự thay đổi của hoàn cảnh thực tiễn và khả năng của bản thân.
* Liên hệ bản thân, rút ra bài học
- Nhận thức được vai trò to lớn của tinh thần lạc quan…
- Trau dồi bản thân, hình thành lối sống tích cực, …
b3. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận.                   
Hướng dẫn chấm
Thí sinh có thể trình bày và diễn đạt giống đáp án hoặc tương tự, miễn là thuyết phục.
- Cho 0 điểm nếu làm sai hoặc không làm.
Trừ điểm mắc lỗi (diễn đạt lủng củng, sai chính tả, dùng từ và ngữ pháp, chữ  viết cẩu thả….): trừ 0,25-0,5 điểm
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